	Sản lượng thuỷ sản năm 2006

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Thực hiện (Nghìn tấn)
	Năm 2006 so với                               năm 2005 (%)

	
	
	
	Năm 2005
	Ước tính năm 2006
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ
	3465.9
	
	3695.9
	
	106.6

	
	
	Cá
	2469.0
	
	2633.1
	
	106.6

	
	
	Tôm
	435.1
	
	459.3
	
	105.6

	
	
	Thuỷ sản khác
	561.8
	
	603.5
	
	107.4

	
	Nuôi trồng
	1478.0
	
	1694.3
	
	114.6

	
	
	Cá
	971.2
	
	1148.0
	
	118.2

	
	
	Tôm
	327.2
	
	354.6
	
	108.4

	
	
	Thuỷ sản khác
	179.6
	
	191.6
	
	106.7

	
	Khai thác
	1987.9
	
	2001.7
	
	100.7

	
	
	Cá
	1497.9
	
	1485.1
	
	99.1

	
	
	Tôm
	107.9
	
	104.7
	
	97.0

	
	
	Thuỷ sản khác
	382.1
	
	411.9
	
	107.8


